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1. Phụ lục 1: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân 
dân Thành phố cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong năm 2016, gồm 46 
văn bản (đính kèm); 

2. Phụ lục 2: Danh mục chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân Thành phố trong năm 2016, gồm 05 văn bản (đính kèm). 

3. Ngoài danh mục văn bản nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Điều nàỵ, 
trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trường hợp cần thiết 
trình Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội tại địa phương thì 
Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố chủ động triển khai xây dựng dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy định và trình Uy ban 
nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 2. 

1. Phê duyệt tổng dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2016 là: 476.800.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm 
ngàn đồng chẵn); trong đó: 

a) Kinh phí xây dựng văn bản theo Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật của ủy ban nhân dân Thành phố cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong 
năm 2016 (Phụ lục 1) là 406.800.000 đồng (Bốn trăm lẻ sáu triệu tám trăm 
ngàn đồng chằn); 

b) Kinh phí xây dựng văn bản theo Danh mục chuẩn bị dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố trong năm 2016 (Phụ lục 2) là 
45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn); 

c) Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Chương trình xây dựng 
ván bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự 
thảo Nghị quyết của Hội đong nhân dân Thành phố năm 2016 là 25.000.000 
đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). 

2. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật được Hội đồng nhân dân, 
Uy ban nhân dân Thành phô ban hành trong năm 2016 ngoài Phụ lục 1 và 
Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất kinh phí 
theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2.012/TTLT-BTC-BTP 
ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp. 

Sở Tư pháp tổng hợp, phối hợp vói Sở Tài chính thẩm định, trình ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt bố sung kinh phí một năm một lần. 

. 3. Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết 
toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 theo quy 
định pháp luật. 

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho cơ quan chủ trì 
soạn thảo văn bản theo định mức được duyệt sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo 
thực hiện xong thủ tục trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho ủy ban 
nhân dân Thành phố theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 67/2011 /QĐ-
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ƯBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 18/201.4/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của ủy ban nhân dân Thành phố). 

Điều 3. 

1. Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch úy ban nhân dân các 
quận - huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật đúng kế hoạch, thời gian và sử dụng kinh phí đúng mục đích, 
nội dung, chế độ đã quy định. 

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 
Quyết định này và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
ủy ban nhân dân Thành phố hàng năm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư 
pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành 
Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

(Kèm Phụ lục 1 và 2). 

iVOTề nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ Tư pháp; 
- Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND. TP; 
- TTƯB: CT, các PCT; 
- ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- VB ĐĐBQH và HĐND TP; 
- Các Ban HĐND Thành phố; 
- VPUB: Các PVP; /• 
- Các Phòng CV; TTj0B; 
- Lưu: VT, (PCNC/TNh) D. 45? 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

[Ó CHỦ TỊCH 

lanh Liêm 
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_ _T _ f PHỤ LỤC 1 ........ , 
^ ><JPẠINH MỤC VÃN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

CẦN SỬA ĐỎI, BÔ SƯNG, BAN HÀNH MỚI TRONG NĂM 2016 

\ành kèm theo Quyết định sổ SG /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phổ) 

stt Hình thức 
văn bản 

r 

Trích yêu nội dung văn bản 
Cơ quan 

chò trì soạn 
íhảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-ƯBND 
ngày 13/5/2013 của UBND Thành phố). 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

Sở Nội vụ; 
Sở Tư phẩp Quý 1/2016 9.000 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo; 

huyện Nhà Bè 

Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 23/2009/QĐ-ƯBND 
ngày 18/3/2009 của UBND Thành phố). 

Sở Công 
thương 

Sở Nội vụ; 
Sở, ngành 

có liên quan 

Quý 
IV/2016 9.000 

Sở Công 
thương; huyên 

Nhà Be 

3. 

4. 

Quyết định 
Ban hành Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của 
Thành phổ Hô Chí Minh áp dụng giai đoạn 2016-
2020. 

Sở Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội 

Sở, ngành 
có liên quan Quý 1/2016 9.000 

Quyết định 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao 

Thành phố 

Sở Nội vụ Quý 
11/2016 9.000 

Sở Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 
Quận Bình 

Thạnh, Bình 
Tân 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao 

Thảnh phố 
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stt Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Cơ qủaiỉS'V . 
đề xuất • * 

(Thay thế Quyết định số 242/2004/QĐ-ƯB ngày 
22/10/2004 của UBND Thành phố) 

5. Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố 
Ho Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 06/2011/QĐ-ƯBND 
ngày 28/01/2011 của ƯBND Thành pho) 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
Nông thôn 

Sở Nội vụ; 
Sở, ngành 

có liên quan 

Quý 
11/2016 

9.000 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 

triển Nông 
thôn; huyện 

Nhà Bè 

6. Quyết định 

Ban hành Quy định hỗ trợ xây dựng công trình 
xử lý chất thải chăn nuôi (hầm biogas) tại khu 
vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2016-2020. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
Nông thôn 

UBND các 
quận, huyện 

Quý 
ĨI/201Ó 9.000 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 

triển Nông 
thôn 

7. Quyết định Ban hành Quy định về hệ sổ điều chỉnh giá đất 
năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài chính 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
Cục Thuế 
Thành phố 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài chính 

8. Quyết định 

Ban hành định mức xe ô tò chuyên dùng trong 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các 
tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách cấp 
100% kinh phí hoạt động 

Sở Tài chính Sở, ngành 
có liên quan Quý 1/2016 9.000 Sở Tài chính 

9. Quyết định Quy định mức hỗ trợ thường xuyên và trang bị 
phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho ỉực 

Sở Tài chính Cảnh sát 
Phòng cháy 

Quý 1/2016 9.000 Sở Tài chính 
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stt Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

lượng dân phòng trên địa bàn Thành phô Hô Chỉ 
Minh 

và Chữa 
cháy; Sở, 
ngành có 
liên quan 

10. Quyết định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho ngân 
sách quận - huyện, phường - xã Sở Tài chính Sở, ngành 

có liên quan 
Quý 

IV/2016 9.000 Sở Tài chính 

11. Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh 

(Thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-ƯBND 
ngày 16/9/2013 của ƯBND thành phố). 

Thanh tra 
Thành phố 

Sở Tư pháp; 
Sở, ngành 

có liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 Thanh tra 
Thành phố 

12. Quyết định 

Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản 
lý, sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND 
ngày 08/10/2010 của UBND Thành pho) 

Thanh tra 
Thành phố 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Quý 
111/2016 9.000 

Thanh tra 
Thành phố; 
Quận Tân 

Bình 

13. Quyết định 

Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Quy chế về 
việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 
APEC ban hành kèm theo Quyết định số 
05/2014/QĐ-ƯBND ngày 17/01/2014 của UBND 
Thành phố. 

Sở Kể hoạch 
và Đầu ta 

Sở, ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 7.200 Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

14. Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

Các ban 
quản lý dự 
án ODA 

Quý 
IV/2016 9.000 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 
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stt Hình thức 
văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 
Cơ quan 

chủ. trì soạn 
thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đví: 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ của Thành phô Hô 
Chí Minh. 

15. Quyết định 

Ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa 
gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2016-2020. 

(Thay thế Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND 
ngày 24/02/2012 của ƯBND Thành phố) 

Sở Y tế 

Sở, ngành 
có liên quan; 
UBND các 

quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 Sở Y tế 

16. Quyết định 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong 
hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 
bàn thành phố. 

(Thay thế Quyết định 16/2008/QĐ-ƯBND ngày 
14/3/2008 cua ƯBND Thành phố) 

Sở Y tể 

Sở, ngành 
có ỉiên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Y tể 

17. Quyết định Quy chế cấp và íhu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn"ế 

Sở Ytế 

Sở, ngành 
cỏ liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 
III/2016 9.000 Sở Ytế 

18. Quyết định 
Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về 
cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố 
Ho Chí Minh! 

Sở Xây dựng 

Sở, ngành 
có liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 
Sở Xây dựng; 
Quận 1, 4, Tân 

Phú 

19. Quyết định Ban hành Quy ché tổ chức và hoạt động của Sở Sở Xây dựng Sở Nội vụ Quý 9.000 Sở Xây dựng; 
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stt Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

Xây dựng thành phô Hô Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 
20/01/2010 của ƯBND Thành pho). 

11/2016 huyện Nhà Bè 

20. Quyết định 
Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất 
lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Sở Xây dựng Sở Tư pháp Quý 
III/2016 9.000 Sở Xây dựng 

21. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2GỈ2/QĐ-
UBND ngày 25/7/20 ỉ2 của ƯBND Thành phố 
ban hành quy định về tuyển dụng công chức và 
xếp lương khi bổ nhiệm ngạch. 

Sở Nội vụ 

Sở, ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 

quận, huyện 

Quý 1/2016 7.200 Sở Nội vụ; 
Quận 4 

22. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2013/QĐ-
UBND ngày 17/10/2013 của ƯBND Thành phố 
ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và 
xếp lương khi bố nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

Sở Nội vụ 

Sở, ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 7.200 Sở Nội vụ; 
Quận 4 

23. Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-
ƯBND ngày 22/01/2013 của UBND Thành phố 
ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, 
công chức, viên chức đì nước ngoài. 

Sở Nội vụ Sở, ngành 
có liên quan Quý 1/2016 7.200 Sở Nội vụ 

24. Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ 
dân phố, khu phố. 

(Thay thế Quyết định số 72/2007/QĐ-ƯBND 
ngày 10/5/2007 của ƯBND Thành phố) 

Sở Nội vụ UBND các 
quận, huyện 

Quý 
IV/2016 9.000 

Sở Nội vụ; 
Quận Phú 

Nhuận, Thủ 
Đức 
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stt Hình thúc 
văn bản Trích yếu nội đung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOGđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

25. Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, 
tổ nhân dân. 

(Thay thế Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND 
ngày 10/5/2007 của UBND Thành phố) 

Sở Nội vụ UBND các 
quận, huyện 

Quý 
IV/2016 9.000 

Sở Nội vụ; 
Quận 6, Thủ 

Đức 

26. Quyết định 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sớ Tài nguyên và Môi 
trường Thành phổ I IỒ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND 
ngày 21/8/2012 của ƯBND Thành phố) 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Sở Nội vụ; 
Sở - ngành 
liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 

Sở Tài nguyên 
và Môi 

trường; Quận 
11 

27. Quyết định Ban hành Quy định về thu phí, lệ phí đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài 
chính; Sở, 
ngành có 
liên quan. 

UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

28. Quyết định 

Ban hành Quy định về thu phí vệ sinh dối với 
chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyểt định số 88/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2008 của ƯBND Thành phổ) 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài 
chính; Sở -
ngành có 
liên quan; 

UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 

Sỡ Tài nguyên 
và Môi 

trường; Quận 
11, huyện Củ 

Chi 
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stt Hình thửc 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

29. Quyết định 

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để 
giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND 
ngày 07/4/2010 của UBND Thành phố) 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở - ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 

quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

30. Quyết định 

Ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác 
nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

(Thay thể Quyết định số 69/2007/QD-UBND 
ngày 03/5/2007 của ƯBND Thành phổ) 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Sở - ngành 
có liên quan; 
UBND các 

quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

31. Quyết định 

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn 
thông thường trên địa bàn trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 5424/1998/QĐ-UB-
QLĐT ngày 15/10/1998 và Quyết định số 
13O/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của UBND 
Thành phố) 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở - ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 
quận, huyện 

Quý 
111/2016 9.000 

Sở Tài nguyên 
và Môi 

trường; Quận 
1 

32. 

• 

Quyết định 
về thu phí thẩm định đánh giá tác động môi 
trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Thay thế Quyết định số 97/2009/QĐ-ƯBND 
ngày 22/12/2009 của ƯBND Thành phố). 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở Taì 
chính; Sở -
ngành có 
liên quan; 
ƯBND các 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
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Stt Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thòi gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Co" quan 
đề xuất 

quận, huyện 

33. Quyết định 
Ban hành đơn giá công tác đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa 
chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở Taì 
chính; Sở -
ngàrìh có 
liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

34. Quyết định Ban hành đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở Taì 
chính; Sở -
ngành có 
liên quan; 
UBND các 

quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

35. Quyết định 
Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, 
hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn TP.HỒ Chí Minh 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Sở - ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 

quận, huyện 

Quý 
11/2016 

9.000 Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

36. Quyết định 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2009 của UBND Thành phố). 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 

Sở Tư pháp; 
Sở Nội vụ; 
Sở - ngành 

có liên quan 

Quý 1/2016 9.000 Sở Văn hóa và 
Thể thao 

37. Quyết định Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối 
với việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và lao động 

Công an 
Thành phố 

Bộ đội Biên 
phòng 

Quý 1/2016 .9.000 
Công an 

Thành phố 
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stt Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thòi gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

của người nước ngoài trên địa bàn thành phô Hô 
Chí Minh. 

Thành phô; 
Sở - ngành 

có liên quan; 
ƯBND các 
quận, huyện 

38. Quyết định 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành 
vãn bản quy phạm pháp ỉuật của ủy ban nhân 
dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định 67/2011/QĐ-ƯBND ngày 
24/10/2011 va Quyết định 18/2014/QĐ-UBND 
ngày 09/5/2014 của ƯBND Thành phổ). 

Sở Tư pháp 

Sở - ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 

quận, huyện 

Quý 
IV/2016 9.000 

Sờ Tư pháp; 
Quận 1, 4, Tân 

Bình; huyện 
Hóc Môn, Cần 

Giờ 

39. Quvết định 

Ban hành Quy chế một cửa liên thông nhóm thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, Bào hiểm 
Y tế và Đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn TP. 
Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 07/2013/QĐ-ƯBND 
ngày 30/01/2013 và Quyết định số 25/2014/QĐ-
UBND ngày 22/7/2014 của ƯBND Thành phố). 

Sở Tư pháp 

Sở - ngành 
có liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 
Sở Tư pháp; 
Quận 4, 9; 

huyện Nhà Bè 

40. Quyết định 

Ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định 103/2007/QĐ-ƯRND ngày 
30/7/2007 của ƯBND Thành phố) 

Sở Tư pháp 

Sở - ngành 
có liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 

Sở Tư pháp; 
Quận 5, 7, 8, 

9, Bình Thạnh 
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Sít Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt:Ế 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

41. Quyết định 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối 
với cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Tư 
pháp; Trưởng, phó trưởng phòng Tư pháp thuộc 
ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Sở Tư pháp 

Sở - ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 

quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 Sở Tư pháp 

42. Quyết định 

Ban hành Quy định về một số mức chi cụ thể cho 
hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn Thàrửi phố Hồ 
Chí Minh. 

(Thay thế Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 
10/11/2011 của ƯBND TTiành phố) 

Sở Tư pháp 

Sở - ngành 
có liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tư pháp; 

Quận 4, 5, 9 

43. Quyết định 

Ban hành Quy định về việc Hội Luật gia tham 
gia việc thực hiện pháp luật, hòa giải cơ sở, tư 
vấn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp 
pháp lý ngoài cơ chế nhà nước theo yêu cầu của 
ủy ban nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân 
quận-huyện. 

Sở Tư pháp 

Sở - ngành 
có liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 1/2016 9.000 Sở Tư pháp; 
Quận 7 

44. Quyết định 

Quyết định thay thế Quyết định số 70/2010/QĐ-
ƯBND ngày 17/9/2010 của ƯBND Thành phố về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Giao thông vận tải. 

Sở Giao 
thông vận tải 

Sở - ngành 
liên quan 

Quý 
IV/2016 9.000 Sở Giao thông 

vận tải 

45. Quyết định 
Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và công 
bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn Thành 
phố. 

Sở Giao 
thông vận tải 

Sở - ngành 
liên quan 

Quý 
11/2016 

9.000 Sở Giao thông 
vận tải 
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stt Hình thức 
văn bản Trích yếu nội dung văn bản 

Cơ quan 
chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thòi gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 

Cơ quan 
đề xuất 

46. Quyết định 
Ban hành Quy chế quản lý khu vực đường 
Nguyễn Huệ và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

ủy ban nhân 
dân Quận 1 

Sở - ngành 
có liên quan; 
ƯBND các 

quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Quận 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 2 
ỉ MỤC CHUẨN BỊ Dự THẢO NGHỊ QUYÊT CỦA Hộĩ ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ TRONG NĂM 2016 /O/ 

^ z ( ^  k è m  t h e o  Q u y ế t  đ ị n h  s ố  &  / Q Đ - U B N D  n g à y  Ơ - T  t h á n g  0 1  n ă m  2 0 1 6  c ủ a  ủ y  b a n  n h â n  d â n  T h à n h  p h ổ )  

VỈ 
SÍT 

Y/ ĩSCề/ 
Hànl^ồíưc 
van bản Trích yếu nội dung văn bản Cơ quan chủ 

trì soạn íhảo 
Cơ quan phối 

họp 
Thòi gian 

trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 
(Đvt: 

lOOOđ) 
Cơ quan đề xuất 

1. 
Nghị quyết V/v thu phí, lệ phí về đất đai trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Sở Tài chính, 
Sở - ngành có 

liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

2. Nghị quyết 
V/v thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn 
thông thường trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài chính; 
Sở - ngành có 

liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

3. Nghị quyét V/v thu phí thẩm định đánh giá tác động môi 
trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Quý 
11/2016 9.000 Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

4. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho 
ngân sách quận - huyện, phường - xã. Sở Tài chính Sở Tài chính Quý 

IV/20Ỉ6 9.000 Sở Tài chính 

5. Nghị quyết Ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tư pháp 

Sở - ngành có 
liên quan; 
UBND các 
quận, huyện 

Quý 
11/2016 9.000 

Sở Tư pháp; 
Quận 5, 7, 8,9, 

Bình Thạnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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